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PHẦN ĐẠI SỐ
DẠNG 1: GIẢI PHƯƠNG TRÌNH:
Bài 1:	Giải các phương trình sau:

a) 

b) 

d) 

a) 

d) 
Bài 4:	Giải các phương trình sau:

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

f) 
DẠNG 2: GIẢI BÀI TOÁN BÀNG CÁCH LẬP PHƯƠNG TRÌNH.

Bài 6:	Mẫu số của một phân số lớn hơn tử số của nó là 5. Nếu tăng cả tử mà mẫu của nó thêm 5 đơn vị thì được phân số mới bằng phân số . Tìm phân số ban đầu.





Bài 8:	Một người đi xe đạp từ  đến  với vận tốc . Lúc về người đó đi với vận tốc  nên thời gian về lâu hơn thời gian đi là 45 phút. Tính quãng đường ?.








Bài 9:	Lúc 6 giờ sáng, một xe máy khởi hành từ  để đến . Sau đó 1 giờ, một ôtô cũng xuất phát từ  đến  với vận tốc trung bình lớn hớn vận tốc trung bình của xe máy . Cả hai xe đến  đồng thời vào lúc  sáng cùng ngày.Tính độ dài quảng đường  và vận tốc trung bình của xe máy.







Bài 10:	Một ca nô xuôi dòng từ bến  đến bến  mất 6 giờ và ngược dòng từ bến  về bến  mất 7 giờ. Tính khoảng cách giữa hai bến  và , biết rằng vận tốc của dòng nước là .
Bài 11:	Một số tự nhiên có hai chữ số. Chữ số hàng đơn vị gấp hai lần chữ số hàng chục. Nếu thêm chữ số 1 xen vào giữa hai chữ số ấy thì được một số mới lớn hơn số ban đầu là 370. Tìm số ban đầu.
Bài 12:	Một tổ sản xuất theo kế hoạch mỗi ngày phải sản suất 50 sản phẩm. Khi thực hiện, mỗi ngày tổ đã sản xuất được 57 sản phẩm. Do đó tổ đã hoàn thành trước kế hoạch 1 ngày và còn vượt mức 13 sản phẩm. Hỏi theo kế hoạch, tổ phải sản xuất bao nhiêu sản phẩm?.
Bài 13:	Một bác thợ theo kế hoạch mỗi ngày làm 10 sản phẩm. Do cải tiến kỹ thuật mỗi ngày bác đã làm được 14 sản phẩm. Vì thế bác đã hoàn thành kế hoạch trước 2 ngày và còn vượt mức dự định 12 sản phẩm. Tính số sản phẩm bác thợ phải làm theo kế hoạch?.





Bài 14:	Một người đi xe máy từ  đến  với vận tốc  lúc về người đó đi với vận tốc  nên thời gian về ít hơn thời gian đi 45 phút. Tính quãng đường .





Bài 15:	Một xe máy đi từ  đến  với vận tốc . Lúc về người đó đi với vận tốc  nên thời gian về ít hơn thời gian đi là 20 phút. Tính qung đường .





Bài 16:	Một người đi xe đạp từ  đến  với vận tốc . Lúc về người đó đi với vận tốc , nên thời gian về lâu hơn thời gian đi là 30 phút. Tính quảng đường ?.








Bài 17:	Lúc 8 giờ, một xe máy khởi hành từ địa điểm  đến địa điểm  với vận tốc . Sau đó 24 phút, trên cùng tuyến đường đó, một ô tô xuất phát từ  đi đến  với vận tốc . Biết quãng đường  dài . Hỏi hai xe gặp nhau lúc mấy giờ?
DẠNG 3: PHƯONG TRÌNH CÓ CHỨA THAM SỐ.



Bài 18:	Cho phương trình ( là tham số .

a) Giải phương trình với 

b) Tìm  nguyên để phương trình có nghiệm nguyên duy nhất.


Bài 19:	Cho phương trình  là tham số.

a) Chứng minh phương trình là bậc nhất một ẩn với mọi giá trị của .

b) Tìm  để nghiệm của phương trình đạt giá trị lớn nhất.


PHẦN HÌNH HỌC
DẠNG 1: TÍNH ĐỘ DÀI ĐOẠN THẲNG.


Bài 20:	Cho  có .
[image: Chart, line chart
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a) Biết  và . Tính .



b) Biết  và . Tính .










Bài 21:	Cho . Trên cạnh  lấy các điểm  sao cho: . Qua ,  lần lượt kẻ các đường thẳng song song với  cắt  tại  và .
[image: Diagram
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a) Biết . Tính ?


b) Biết . Tính .





Bài 22:	Cho  có  là phân giác của góc . Biết  Tính ?
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DẠNG 2: BÀI TOÁN HÌNH TỔNG HỢP.




Bài 23:	Cho hình chữ nhật  có . Vẽ đường cao  của .

a) Tính 

b) Chứng minh 

c) Chứng minh 

d) Chứng minh 

e) Tính độ dài đoạn thẳng .




Bài 24:	Cho  vuông ở , có . Vẽ đường cao .

a) Tính 

b) Chứng minh 


c) Chứng minh . Tính 



d) Vẽ phân giác  của góc .Tính .






Bài 25:	Cho hình thanh cân  có  và , đường chéo  vuông góc với cạnh bên . Vẽ đường cao .

a) Chứng minh 

b) Chứng minh 

c) Chứng minh .



d) Cho . Tính , .

e) Tính diện tích hình thang .


Bài 26:	Cho tam giác cân . Vẽ các đường cao .

a) Chứng minh 

b) Chứng minh 

c) Chứng minh 




d) Cho biết . Tính  theo  và .





Bài 27:	Cho hình thang vuông   có  cắt  tại .


a) Chứng minh , từ đó suy ra 

b) Chứng minh .








Bài 28:	Cho  vuông ở . Tia phân giác của góc  cắt  tại . Từ  kẻ  vuông góc với .


a) Tính độ dài  và 


b) Tính diện tích của hai tam giác  và .



Bài 29:	Cho hình thang . Biết  và 

a) Chứng minh 


b) Tính độ dài  và .


c) Tính tỉ số diện tích của hai tam giác  và .





Bài 30:	Cho tam giác  có . Đường phân giác của góc  cắt  tại .

a) Tính độ dài các đoạn thẳng .


b) Vẽ . Tính 



c) Cho biết diện tích tam giác  là . Tính diện tích các tam giác .






Bài 31:	Cho tam giác  vuông tại , có  và tam giác  vuông tại  có .


a) Hai tam giác  và  có đồng dạng không? Vì sao?
b) Tính tỉ số chu vi của hai tam giác ấy?.




Bài 32:	Cho tam giác  vuông tại  có  Kẻ đương cao .


a) Chứng minh tam giác  đồng dạng 

b) Chứng minh 

c) Tính độ dài 







d) Phân giác góc  cắt  tại , cắt  tại . Tính tỉ số diện tích tam giác  và .
MỘT SỐ DẠNG TOÁN NÂNG CAO:

Bài 33:	Cho phương trình: 
Xác định a để phương trình vô nghiệm.

Bài 34:	Giải phương trình: .


Bài 35:	Tìm  nguyên thỏa mãn: .

Bài 36:	Cho .

Chứng minh rằng: .



Bài 37:	Cho  và  thỏa mãn điều kiện .

Chứng minh rằng trong ba số  có hai số đối nhau.


Bài 38:	: Cho ; chứng minh: .

Bài 39:	Tìm GTLN của 
ĐỀ THAM KHẢO:
Bài 1:	(2, 5 điểm): Giải phương trình:

a) 

b) 

c) .
Bài 2:	(2 điểm): Giải bài toán bằng cách lập phưong trình:



Một người dự định đi quãng đường  trong 4 giờ. Nhưng trên thực tế, người đó đã tăng vận tốc so với dự định  nên đã đến  trước 30 phút so với thời gian dự định. Tính vận tốc dự định?.

Bài 3:	(1,5 điểm): Cho phuoong trình ẩn :



( là tham số)



a) Tìm  để phương trình  nhận  là 1 nghiệm.


b) Tìm  để nghiệm duy nhất của phương trình  là số nhỏ nhất.








Bài 4:	(3,5 điểm) Cho tam giác  vuông tại , đường trung tuyến . Gọi ,  lần lượt là hình chiếu của  lên  và . 


a. Chứng minh  đồng dạng với 



b. Kẻ đường cao  của tam giác . Chứng minh 

c. Chứng minh 


d. Cho . Tính diện tích tứ giác ?.

Bài 5:	(0,5 điểm): Giải phương trình: .


oleObject2.bin

oleObject47.bin

image48.wmf
A


oleObject48.bin

image49.wmf
B


oleObject49.bin

image50.wmf
35 /

kmh


oleObject50.bin

image51.wmf
B


oleObject51.bin

image52.wmf
A


image3.wmf
528142

5

635

+-+

-=-

xxx


oleObject52.bin

image53.wmf
45 /

kmh


oleObject53.bin

image54.wmf
AB


oleObject54.bin

image55.wmf
90 

km


oleObject55.bin

image56.wmf
(1)20

--=

mxm


oleObject56.bin

image57.wmf
m


oleObject3.bin

oleObject57.bin

image58.wmf
)


oleObject58.bin

image59.wmf
2

=

m


oleObject59.bin

image60.wmf
m


oleObject60.bin

image61.wmf
(

)

2

12m0(m

+-=

mx


oleObject61.bin

image62.wmf
)


image4.wmf
(21)(1)0

+-=

xx


oleObject62.bin

image63.wmf
m


oleObject63.bin

image64.wmf
m


oleObject64.bin

image65.wmf
D

ABC


oleObject65.bin

image66.wmf
//

DEBC


oleObject66.bin

image67.png




oleObject4.bin

image68.wmf
2cm,1cm

==

ADBD


oleObject67.bin

image69.wmf
3cm

=

AE


oleObject68.bin

image70.wmf
EC


oleObject69.bin

image71.wmf
2cm,1cm

==

ADBD


oleObject70.bin

image72.wmf
4cm

=

AC


oleObject71.bin

image5.wmf
3152(5)

-=-

xxx


image73.wmf
EC


oleObject72.bin

image74.wmf
D

ABC


oleObject73.bin

image75.wmf
AB


oleObject74.bin

image76.wmf
,

DE


oleObject75.bin

image77.wmf
==

ADDEEB


oleObject76.bin

oleObject5.bin

image78.wmf
D


oleObject77.bin

image79.wmf
E


oleObject78.bin

image80.wmf
BC


oleObject79.bin

image81.wmf
AC


oleObject80.bin

image82.wmf
M


oleObject81.bin

image6.wmf
732

13

-

=

-

x

x


image83.wmf
N


oleObject82.bin

image84.png




image85.wmf
4cm,2cm

==

DMAM


oleObject83.bin

image86.wmf
,

BCAC


oleObject84.bin

image87.wmf
3cm

=

EN


oleObject85.bin

image88.wmf
?

BC


oleObject6.bin

oleObject86.bin

image89.wmf
D

ABC


oleObject87.bin

image90.wmf
AD


oleObject88.bin

image91.wmf
BAC


oleObject89.bin

image92.wmf
3cm,4cm,2cm.

===

ABACBD


oleObject90.bin

image93.wmf
,

DCBC


image7.wmf
2(37)1

12

-

=

+

x

x


oleObject91.bin

image94.png




image95.wmf
ABCD


oleObject92.bin

image96.wmf
8cm,6cm

==

ABBC


oleObject93.bin

image97.wmf
AH


oleObject94.bin

image98.wmf
D

ADB


oleObject95.bin

oleObject7.bin

image99.wmf
DB


oleObject96.bin

image100.wmf
DD

ADHADB

”


oleObject97.bin

image101.wmf
2

.

=

ADDHDB


oleObject98.bin

image102.wmf
DD

AHBBCD

”


oleObject99.bin

image103.wmf
,

DHAH


oleObject100.bin

image8.wmf
13

3

22

-

+=

--

x

xx


image104.wmf
D

ABC


oleObject101.bin

image105.wmf
A


oleObject102.bin

image106.wmf
6cm,8cm

==

ABAC


oleObject103.bin

image107.wmf
AH


oleObject104.bin

image108.wmf
BC


oleObject105.bin

oleObject8.bin

image109.wmf
DD

ABCAHB

”


oleObject106.bin

image110.wmf
2

.

=

ABBHBC


oleObject107.bin

image111.wmf
,

BHHC


oleObject108.bin

image112.wmf
AD


oleObject109.bin

image113.wmf
()

Î

ADBC


oleObject110.bin

image9.wmf
81

8

77

-

-=

--

x

xx


image114.wmf
DB


oleObject111.bin

image115.wmf
ABCD


oleObject112.bin

image116.wmf
//

ABDC


oleObject113.bin

image117.wmf
<

ABDC


oleObject114.bin

image118.wmf
BD


oleObject115.bin

oleObject9.bin

image119.wmf
BC


oleObject116.bin

image120.wmf
,

BHAK


oleObject117.bin

image121.wmf
DD

BDCHBC

”


oleObject118.bin

image122.wmf
2

.

=

BCHCDC


oleObject119.bin

image123.wmf
D

AKDBHC

”


oleObject120.bin

image10.wmf
2

5520

5525

+-

-=

-+-

xx

xxx


image124.wmf
15cm,25cm

==

BCDC


oleObject121.bin

image125.wmf
HC


oleObject122.bin

image126.wmf
HD


oleObject123.bin

image127.wmf
ABCD


oleObject124.bin

image128.wmf
()

=

ABCABAC


oleObject125.bin

oleObject10.bin

image129.wmf
,,

BHCKAI


oleObject126.bin

image130.wmf
=

BKCH


oleObject127.bin

image131.wmf
..

=

HCACICBC


oleObject128.bin

image132.wmf
//

KHBC


oleObject129.bin

image133.wmf
,

===

BCaABACb


oleObject130.bin

image11.wmf
2

12

111

+=

-+-

x

xxx


image134.wmf
HK


oleObject131.bin

image135.wmf
a


oleObject132.bin

image136.wmf
b


oleObject133.bin

image137.wmf
ABCD


oleObject134.bin

image138.wmf
µ

µ

(90)

AD

==°


oleObject135.bin

oleObject11.bin

image139.wmf
AC


oleObject136.bin

image140.wmf
BD


oleObject137.bin

image141.wmf
O


oleObject138.bin

image142.wmf
~

DD

OABOCD


oleObject139.bin

image143.wmf
=

DOCO

DBCA


oleObject140.bin

image12.wmf
2

3


image144.wmf
2222

-=-

ACBDDCAB


oleObject141.bin

image145.wmf
D

ABC


oleObject142.bin

image146.wmf
,9cm,12cm

==

AABAC


oleObject143.bin

image147.wmf
A


oleObject144.bin

image148.wmf
BC


oleObject145.bin

oleObject12.bin

image149.wmf
D


oleObject146.bin

image150.wmf
D


oleObject147.bin

image151.wmf
DE


oleObject148.bin

image152.wmf
AC


oleObject149.bin

image153.wmf
BD


oleObject150.bin

image13.wmf
A


image154.wmf
;

CDDE


oleObject151.bin

image155.wmf
ABD


oleObject152.bin

image156.wmf
ACD


oleObject153.bin

image157.wmf
(//)

ABCDABCD


oleObject154.bin

image158.wmf
2,5cm;3,5cm;5cm

===

ABADBD


oleObject155.bin

oleObject13.bin

image159.wmf
=

DABDBC


oleObject156.bin

image160.wmf
DµD

ADBBCD


oleObject157.bin

image161.wmf
BC


oleObject158.bin

image162.wmf
CD


oleObject159.bin

image163.wmf
ADB


oleObject160.bin

image14.wmf
B


image164.wmf
BCD


oleObject161.bin

image165.wmf
ABC


oleObject162.bin

image166.wmf
12cm,20cm,28cm

===

ABACBC


oleObject163.bin

image167.wmf
A


oleObject164.bin

image168.wmf
BC


oleObject165.bin

oleObject14.bin

image169.wmf
D


oleObject166.bin

image170.wmf
,

BDDC


oleObject167.bin

image171.wmf
//()

Î

DEBCEAC


oleObject168.bin

image172.wmf
DE


oleObject169.bin

image173.wmf
ABC


oleObject170.bin

image15.wmf
15 /

kmh


image174.wmf
2

98cm


oleObject171.bin

image175.wmf
,

ABDADE


oleObject172.bin

image176.wmf
ABC


oleObject173.bin

image177.wmf
A


oleObject174.bin

image178.wmf
6cm,8cm

==

ABAC


oleObject175.bin

oleObject15.bin

image179.wmf
DEF


oleObject176.bin

image180.wmf
D


oleObject177.bin

image181.wmf
9cm,15cm

==

DEDF


oleObject178.bin

image182.wmf
ABC


oleObject179.bin

image183.wmf
DEF


oleObject180.bin

image16.wmf
12 /

kmh


image184.wmf
ABC


oleObject181.bin

image185.wmf
A


oleObject182.bin

image186.wmf
6cm,8cm.

==

ABAB


oleObject183.bin

image187.wmf
AH


oleObject184.bin

image188.wmf
ABC


oleObject185.bin

oleObject16.bin

image189.wmf
HBA


oleObject186.bin

image190.wmf
2

.

=

AHHBHC


oleObject187.bin

image191.wmf
,

BCAH


oleObject188.bin

image192.wmf
ACB


oleObject189.bin

image193.wmf
AH


oleObject190.bin

image17.wmf
AB


image194.wmf
E


oleObject191.bin

image195.wmf
AB


oleObject192.bin

image196.wmf
D


oleObject193.bin

image197.wmf
ACD


oleObject194.bin

image198.wmf
HCE


oleObject195.bin

oleObject17.bin

image199.wmf
2

2

1

+-

+=

+

xax

xx


oleObject196.bin

image200.wmf
3

3

1

(1)16

æö

++=

ç÷

èø

xx

x


oleObject197.bin

image201.wmf
,

xy


oleObject198.bin

image202.wmf
22

6

=++

yxx


oleObject199.bin

image203.wmf
222

111111

2(1);2(2)

++=++=

abcabc


oleObject200.bin

image18.wmf
A


image204.wmf
++=

abcabc


oleObject201.bin

image205.wmf
,,0

¹

abc


oleObject202.bin

image206.wmf
0

++¹

abc


oleObject203.bin

image207.wmf
1111

++=

++

abcabc


oleObject204.bin

image208.wmf
,,

abc


oleObject205.bin

oleObject18.bin

image209.wmf
0

++=

---

abc

bccaab


oleObject206.bin

image210.wmf
222

0

()()()

++=

---

abc

bccaab


oleObject207.bin

image211.wmf
2

20100

=

++

x

B

xx


oleObject208.bin

image212.wmf
236

-=-

xx


oleObject209.bin

image213.wmf
2

(2)(4)44

+-=++

xxxx


oleObject210.bin

image19.wmf
B


image214.wmf
2

2

158

224

++

-=

-+-

xx

xxx


oleObject211.bin

image215.wmf
AB


oleObject212.bin

image216.wmf
6 /

kmh


oleObject213.bin

image217.wmf
B


oleObject214.bin

image218.wmf
x


oleObject215.bin

oleObject19.bin

image219.wmf
3

1(*)

mxmx

+=+


oleObject216.bin

image220.wmf

oleObject217.bin

image221.wmf
m


oleObject218.bin

image222.wmf
m


oleObject219.bin

image223.wmf
(*)


oleObject220.bin

image20.wmf
A


image224.wmf
0

=

x


oleObject221.bin

image225.wmf
m


oleObject222.bin

image226.wmf
(*)


oleObject223.bin

image227.wmf
ABC


oleObject224.bin

image228.wmf
()

<

AABAC


oleObject225.bin

oleObject20.bin

image229.wmf
AM


oleObject226.bin

image230.wmf
E


oleObject227.bin

image231.wmf
F


oleObject228.bin

image232.wmf
M


oleObject229.bin

image233.wmf
AB


oleObject230.bin

image21.wmf
B


image234.wmf
AC


oleObject231.bin

image235.wmf
D

BEM


oleObject232.bin

image236.wmf
D

BAC


oleObject233.bin

image237.wmf
AH


oleObject234.bin

image238.wmf
ABC


oleObject235.bin

oleObject21.bin

image239.wmf
..

=

CMCHCFCA


oleObject236.bin

image240.wmf
2

.4

=

CHCBAF


oleObject237.bin

image241.wmf
6cm,8cm

==

ABAC


oleObject238.bin

image242.wmf
AEHC


oleObject239.bin

image243.wmf
432

34310

-+-+=

xxxx


oleObject240.bin

image22.wmf
20 /

kmh


oleObject22.bin

image23.wmf
B


oleObject23.bin

image24.wmf
9 30'

h


oleObject24.bin

image25.wmf
AB


oleObject25.bin

image26.wmf
A


oleObject26.bin

image27.wmf
B


oleObject27.bin

image28.wmf
B


oleObject28.bin

image29.wmf
A


oleObject29.bin

image30.wmf
A


oleObject30.bin

image31.wmf
B


oleObject31.bin

image32.wmf
2 /

kmh


image1.wmf
72323

+=-

xx


oleObject32.bin

image33.wmf
A


oleObject33.bin

image34.wmf
B


oleObject34.bin

image35.wmf
40 /

kmh


oleObject35.bin

image36.wmf
50 /

kmh


oleObject36.bin

image37.wmf
AB


oleObject1.bin

oleObject37.bin

image38.wmf
A


oleObject38.bin

image39.wmf
B


oleObject39.bin

image40.wmf
25 /

kmh


oleObject40.bin

image41.wmf
30 /

kmh


oleObject41.bin

image42.wmf
AB


image2.wmf
31711

+=-

xx


oleObject42.bin

image43.wmf
A


oleObject43.bin

image44.wmf
B


oleObject44.bin

image45.wmf
15 /

kmh


oleObject45.bin

image46.wmf
12 /

kmh


oleObject46.bin

image47.wmf
AB


